

Luyện tập chungPHIẾU BÀI TẬP TUẦN 27 – TOÁN 2

1. Tính : 
1 x 3 = ….                   5 x 1 = ….                     2 x 1 = ….                  1 x 4 = ….
3 x 1 = ….                   1 x 5 = ….                     1 x 2 = ….                  4 x 1 = ….
0 x 2 = ….                   4 x 0  = ….                    3 x 0 = ….                  0 x 5 = …..
2 x 0 = …..                  0 x 4 = …..                    0 x 3 = …..                 5 x 0 = …..

2. Tính :
3 : 1 = ….                   1 : 1 = ….                       2 : 1 = ….                  5 : 1 =….
0 : 2 = ….                   0 : 5 = ….                       0 : 3 = ….                  0 : 4 = ….
4 x 1 = ….                  1 x 4 = ….                      0 x 3 = ….                 3 x 0 = ….
4 : 1 = ….                   4 : 4 = ….                       0 : 4 = ….                  0 : 1 = ….

3. a) Số ? 
       3 x       = 3                                     x 4 = 4                        5 x       = 5
 




       3 :        = 3                                     : 2 = 0                         2 :        = 2  

           b) Tính : 
             5 : 5 x 5 = ………                 3 x 1 : 3 = ………                   0 x 4 : 4 = ………
                           = ………                               = ………                                 = ………
4. Tính ( theo mẫu)
            4cm x 2 = 8cm                        3dm x 5 = ………                     6l x 3 = ………
            5cm x 6 = ………                   4dm x 8 = ………                     3l x7 = ………
            8cm : 2 = ………                    25dm : 5 = ………                    21l : 3 = ………
            15cm : 3 = ………                  24dm: 4 = ………                     18l : 2 = ………
5. Tìm x


       a)                                                                       x : 5 = 5
        ……………………                   ……………………                  ……………………
        ……………………                   ……………………                   …………………….
6. Người ta xếp đều 24 chiếc cốc vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy chiếc cốc ? 
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. Tính chu vi hình tứ giác ABCD bằng hai cách khác nhau.A

4dm

4dm

D
B

4dm

4dm

C


Bài giải
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. Nối (theo mẫu) 0 x 90 + 35
40 : 1 + 15

25
15

55
35

50 x 1 - 25
90 : 3 - 15



9. [bookmark: _GoBack]Viết tiếp vào chỗ chấm :
Tích của ba số khác nhau có kết quả là 8. Tìm ba số đó?
                                                             Đáp số: ………………………….
10. Bạn Mai nhân 69 với một số, bạn Đào nhân 96 với cùng số đó đều được phép nhân có kết quả bằng nhau . Em đoán xem bạn Mai đã nhân 69 với số nào?
                Bạn Mai đã nhân 69 với số ……
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